
STT Lớp cũ Họ Tên Nữ Năm sinh Nơi sinh Dân Tộc
1 7A1 GIAO TRÂM ANH TRUE 1/3/2008 TP.HCM Kinh
2 7A1 LƯƠNG HOÀNG ANH 23/10/2008 THANH HÓAKinh
3 7A1 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH TRUE 27/04/2008 TP.HCM Kinh
4 7A1 LÊ THÀNH BẢO 6/11/2008 TP.HCM Kinh
5 7A1 TRỊNH QUỐC BẢO 5/6/2008 Thành phố Hồ Chí MinhKinh
6 7A7 LÂM HOÀI BÌNH 18/5/2008 TPHCM Kinh
7 7A1 HUỲNH TẤN ĐẠT 9/9/2007 ĐỒNG THÁPKinh
8 7A1 HUỲNH MINH NHẬT DUY 8/9/2008 TP.HCM Kinh
9 7A5 HÀ NGỌC DUY 4/10/2008 TP Hồ Chí MinhKinh

10 7A1 TRANG NGỌC HÂN TRUE 27/07/2008 TP.HCM Kinh
11 7A1 DƯƠNG THỊ KIM HẰNG TRUE 29/05/2008 TP.HCM Kinh
12 7A1 LÊ THANH HÀO 21/06/2008 TP.HCM Kinh
13 7A1 VÕ PHÚC HẬU 19/04/2008 TP.HCM Kinh
14 7A1 LÝ MINH HUY 22/11/2008 TP.HCM Kinh
15 7A2 HUỲNH ĐẠI GIA HUY 17/01/2008 TP.HCM Kinh
16 7A1 NGUYỄN NGỌC MAI KHOA TRUE 11/3/2008 TP.HCM Kinh
17 7A1 LÊ NGỌC BẢO KIM TRUE 9/9/2008 TP.HCM Kinh
18 7A1 NGUYỄN KIỀU LAN TRUE 24/02/2008 CÀ MAU Kinh
19 7A1 ĐẶNG THỊ ÁNH LINH TRUE 30/10/2008 TP.HCM Kinh
20 7A1 LÊ HOÀNG LONG 29/12/2008 CÀ MAU Kinh
21 7A3 NGUYỄN NHẬT LONG 21/12/2008 Thành Phố Hồ Chí MinhKinh
22 7A1 NGUYỄN ĐOÀN THẢO MI TRUE 10/3/2008 TP.HCM Kinh
23 7A5 NGUYỄN HỮU NGHĨA 24/12/2006 TP Hồ Chí MinhKinh
24 7A1 NGUYỄN THỊ YẾN NHI TRUE 4/8/2008 TP.HCM Kinh
25 7A1 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 2/10/2008 TP.HCM Kinh
26 7A1 NGUYỄN BÙI HOÀNG PHÚC 14/12/2008 TP.HCM Kinh
27 7A1 LÊ NGUYỄN HÀ PHƯƠNG TRUE 2/10/2008 TP.HCM Kinh
28 7A1 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 20/04/2008 TP.HCM Kinh
29 7A2 LƯU NGỌC SANG 27/04/2007 TP.HCM Kinh
30 7A1 NGUYỄN HOÀNG TÂN 31/03/2008 TP.HCM Kinh
31 7A3 CAO PHƯƠNG THANH 4/9/2008 TP HCM Kinh
32 7A1 LỘ VĂN THÀNH 2/2/2008 TP HCM Kinh
33 7A1 DƯƠNG NG PHƯƠNG THẢO TRUE 15/12/2008 TP.HCM Kinh
34 7A5 VÕ MAI THẢO TRUE 8/4/2008 TP Hồ Chí MinhKinh
35 7A1 NGUYỄN QUỐC THỊNH 25/11/2008 TP.HCM Kinh
36 7A7 NGUYỄN THANH THỦY TRUE 20/03/2008 Thành phố Hồ Chí MinhKinh
37 7A1 TRẦN MINH THY TRUE 20/06/2008 TP.HCM Kinh
38 7A1 VÕ THỊ NGỌC TRÂM TRUE 19/03/2008 TP.HCM Kinh
39 7A1 NGUYỄN QUÝ TRỌNG 18/11/2008 TP.HCM Kinh
40 7A4 LÊ HOÀNG ANH TUẤN 11/6/2008 Quảng BìnhKinh
41 7A1 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN TRUE 23/01/2008 TP.HCM Kinh

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 8A1
Năm học 2021 - 2022

GVCN: Lê Thị Thảo
SĐT: 0352479748



STT Lớp cũ Họ Tên Nữ Năm sinh Nơi sinh Dân Tộc
1 7A2 NGUYỄN DUY ÂN 16/03/2008 TP.HCM Kinh
2 7A2 NGUYỄN PHẠM NHƯ ANH TRUE 28/07/2008 Tây Ninh Kinh
3 7A1 PHẠM HÙNG ANH 18/10/2008 TP.HCM Kinh
4 7A2 VÕ HỒNG ÁNH TRUE 2/2/2008 An Giang Kinh
5 7A2 NGUYỄN VŨ CHÂU 15/12/2007 TP.HCM Kinh
6 7A2 NGUYỄN HỒ MẠNH CƯỜNG 6/8/2008 TP HCM Kinh
7 7A6 NGUYỄN HIẾU ĐANG 22/05/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
8 7A2 HOÀNG TIẾN ĐẠT 25/03/2008 Hà Nội Kinh
9 7A7 NGUYỄN THÀNH ĐOÀN 13/09/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

10 7A2 LÊ VÕ TIẾN DŨNG 28/05/2008 Hà Tĩnh Kinh
11 7A2 VÕ THÙY DƯƠNG TRUE 12/11/2008 TP.HCM Kinh
12 7A2 TRẦN VŨ DUY 15/10/2008 TP.HCM Kinh
13 7A2 CAO MỸ DUYÊN TRUE 19/08/2008 TP.HCM Kinh
14 7A5 NGUYỄN NGỌC QUỲNH GIAO TRUE 18/09/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
15 7A4 NGUYỄN HOÀNG NGỌC GIÀU TRUE 25/08/2007 TP.HCM Kinh
16 7A2 PHẠM NGỌC HẢI 16/07/2008 TP HCM Kinh
17 7A2 LƯƠNG NGUYỄN GIA HÂN TRUE 25/02/2008 TP.HCM Kinh
18 7A2 VÕ NGỌC GIA HÂN TRUE 5/9/2008 TP.HCM Kinh
19 7A2 LÊ ĐOÀN THANH HẢO TRUE 2/11/2008 TP.HCM Kinh
20 7A2 NGUYỄN VĂN HẬU 4/10/2008 TP.HCM Kinh
21 7A2 ĐẶNG GIA HUY 8/4/2008 TP.HCM Kinh
22 7A2 ĐẶNG HỒ QUANG HUY 11/6/2007 TP.HCM Kinh
23 7A2 VÕ THANH KHÔI 1/1/2008 TP.HCM Kinh
24 7A2 NGUYỄN TUẤN KIỆT 11/10/2008 TP.HCM Kinh
25 7A2 NGUYỄN DƯƠNG HOÀNG KIM TRUE 11/6/2008 TP.HCM Kinh
26 7A7 NGUYỄN TRƯỜNG LÂM 21/11/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
27 7A2 PHAN TRẦN HOÀI MI TRUE 19/04/2008 TP.HCM Kinh
28 7A2 DƯƠNG XUÂN NGHI TRUE 30/05/2008 TP.HCM Kinh
29 7A2 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI TRUE 11/1/2008 TP.HCM Kinh
30 7A2 TÔ NGỌC YẾN NHI TRUE 9/10/2008 TP.HCM Kinh
31 7A2 LÊ LÂM TÂM NHƯ TRUE 11/9/2008 TP.HCM Kinh
32 7A2 NGUYỄN TẤN PHÁT 1/1/2008 TP.HCM Kinh
33 7A2 NGUYỄN HUỲNH HOÀN PHÚC 20/10/2008 TP.HCM Kinh
34 7A2 HUỲNH NHẬT SƠN 15/01/2008 TP.HCM Kinh
35 7A2 PHẠM HUỲNH NGỌC THANH TRUE 12/5/2008 TP.HCM Kinh
36 7A2 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ TRUE 1/7/2008 Tiền Giang Kinh
37 7A2 LÊ DƯƠNG BẢO THY TRUE 4/2/2008 TP.HCM Kinh
38 7A2 PHẠM NGỌC TRÂM TRUE 3/2/2008 TP.HCM Kinh
39 7A2 NGUYỄN HOÀNG BẢO VÂN TRUE 22/05/2008 TP.HCM Kinh
40 7A2 NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN TRUE 13/06/2007 TP.HCM Kinh

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 8A2
Năm học 2021 - 2022

SĐT: 0983530710
GVCN: Trần Đình Trung 



STT Lớp cũ Họ Tên Nữ Năm sinh Nơi sinh Dân Tộc
1 7A3 LIÊU MỸ AN TRUE 6/12/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Hoa
2 7A3 HỨA THỊ TRANG ANH TRUE 31/08/2008 Bình Dương Kinh
3 7A1 VÒNG GIA BẢO 21/03/2008 Khánh Hòa Kinh
4 7A2 PHẠM MINH CHIẾN 6/8/2008 TP HCM Kinh
5 7A2 DƯƠNG MẠNH CƯỜNG 19/09/2008 TP HCM Kinh
6 7A6 PHẠM TRẦN MINH ĐỨC 17/08/2008 Đồng Nai Kinh
7 7A3 HÀ THỊ MỸ GIÀU TRUE 5/4/2008 Trà Vinh Kinh
8 7A3 NGUYỄN THỊ HẰNG TRUE 22/02/2008 Thanh Hóa Thái
9 7A3 NGUYỄN TIẾN HÀO 22/10/2008 Hà Tĩnh Kinh

10 7A3 PHẠM CHẤN HIỆP 30/08/2008 Thành Phồ Chí Minh Kinh
11 7A3 NGUYỄN ĐÌNH HUY HOÀNG 10/9/2008 Thanh Hóa Kinh
12 7A3 NGÔ NGUYỄN QUỐC HỌC 14/10/2008 Thừa Thiên Huế Kinh
13 7A3 NGUYỄN HƯNG 30/01/2008 TP HCM Kinh
14 7A3 ĐOÀN THỊ THANH HƯƠNG TRUE 19/12/2008 Gia Lai Kinh
15 7A3 LÊ HOÀNG HUY 6/8/2008 Thanh Hóa Kinh
16 7A3 VÕ ĐỨC HUY 7/9/2008 TP HCM Kinh
17 7A4 TRƯƠNG ANH HUY 28/04/2008 TP HCM Kinh
18 7A7 NGUYỄN VY PHÚC KHANG 6/8/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
19 7A3 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 18/11/2008 Thành Phố Hồ Chí MInh Kinh
20 7A3 TRƯƠNG ANH KIỆT 3/9/2008 An Giang Kinh
21 7A3 NGUYỄN NHẬT KỲ 4/9/2008 Thành Phố Hồ Chí MInh Kinh
22 7A3 ĐẶNG HUỲNH LÊ TRUE 23/04/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
23 7A3 LÊ NGỌC TRÚC MAI TRUE 25/03/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
24 7A5 LƯƠNG THÀNH MẠNH 10/3/2008 TP Hồ Chí Minh Thái
25 7A3 LÊ ĐẶNG KHÁNH NGỌC TRUE 5/11/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
26 7A3 LÊ ĐẶNG THANH NGỌC TRUE 5/11/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
27 7A3 TRẦN TRÍ NGUYÊN 1/2/2008 An Giang Kinh
28 7A3 LÊ UYÊN NHI TRUE 1/12/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
29 7A3 NGUYỄN THỊ NGỌC NHƯ TRUE 22/10/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
30 7A3 PHẠM ĐẮC PHÚC 15/02/2008 Hải Dương Kinh
31 7A3 NGUYỄN MAI PHƯƠNG TRUE 1/10/2008 Thành Phồ Hồ Chí Minh Kinh
32 7A3 NGUYỄN PHẠM TẤN QUÂN 22/08/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
33 7A3 NGUYỄN NGỌC QUỲNH TRUE 10/12/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
34 7A6 VÕ TRẦN ANH THI 5/4/2008 Tp.HCM Kinh
35 7A3 NGUYỄN THỊ MINH THƯ TRUE 5/10/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
36 7A3 NGUYỄN THỊ MINH THƯ TRUE 31/12/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
37 7A3 LÊ NGỌC HUYỀN TRÂM TRUE 12/11/2008 TP HCM Kinh
38 7A3 VÕ HỒNG PHƯƠNG TRANG TRUE 20/10/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
39 7A3 LÊ NGỌC THẢO VY TRUE 1/10/2008 TP HCM Kinh
40 7A3 TRƯƠNG THỊ THÚY VY TRUE 2/4/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
41 7A3 VÕ HUỲNH PHƯƠNG VY TRUE 2/9/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
42 7A3 LÊ NGUYỄN HẢI YẾN TRUE 24/12/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 8A3
Năm học 2021 - 2022

SĐT:0906380107
GVCN: Phạm Thị Thu Hà 



STT Lớp cũ Họ Tên Nữ Năm sinh Nơi sinh Dân Tộc
1 7A1 NGUYỄN THỊ KIM ANH TRUE 3/11/2008 Thanh Hóa Kinh
2 7A4 HOÀNG THỊ NHƯ BÌNH TRUE 28/07/2008 Vĩnh Phúc Kinh
3 7A4 TRẦN QUỐC ĐẠT 20/07/2008 TP HCM Kinh
4 7A4 NGUYỄN NGỌC TRÚC DIỄM TRUE 24/06/2008 TP HCM Kinh
5 7A2 TRẦN VĂN ĐÔ 23/02/2007 TP.HCM Kinh
6 7A4 PHẠM ĐÌNH DŨNG 11/7/2008 Nghệ An Kinh
7 7A4 DƯƠNG THỊ THÙY DƯƠNG TRUE 9/5/2008 TP HCM Kinh
8 7A4 PHAM THỊ THANH GIANG TRUE 9/7/2008 TP HCM Kinh
9 7A4 NGUYỄN MINH HIỆP 19/07/2008 TP HCM Kinh

10 7A4 NGUYỄN SƠN YẾN HÒA TRUE 15/04/2008 TP HCM Kinh
11 7A1 TRẦN MINH HÙNG 30/09/2008 TP.HCM Kinh
12 7A4 VƯƠNG THỊ THU HƯỜNG TRUE 28/08/2008 Bình Định Kinh
13 7A4 TRẦN QUỐC HUY 2/2/2008 TP HCM Kinh
14 7A4 NGUYỄN HOÀNG BẢO KHANG 23/10/2008 TP HCM Kinh
15 7A4 VÕ ANH KHOA 11/3/2008 TP HCM Kinh
16 7A5 LÊ NGUYỄN ANH KHÔI 11/7/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
17 7A7 SỲ DUY KHUÂN 7/4/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
18 7A4 NGUYỄN THỊ THANH LAM TRUE 24/09/2008 TP HCM Kinh
19 7A4 NGUYỄN DIỄM LINH TRUE 28/09/2008 TP HCM Kinh
20 7A4 PHAN NGUYỄN HOÀNG LY TRUE 18/07/2007 TP HCM Kinh
21 7A4 NGUYỄN GIA MINH 14/07/2008 TP HCM Kinh
22 7A4 BÙI HOÀI NAM 26/10/2008 TP HCM Kinh
23 7A4 NGUYỄN NHẬT NGA TRUE 20/09/2007 TP HCM Kinh
24 7A4 LÊ NGỌC NGÂN TRUE 25/05/2008 TP HCM Kinh
25 7A4 NGUYỄN NHẬT NGÂN TRUE 21/11/2008 TP HCM Kinh
26 7A4 HOÀNG BẢO NGỌC TRUE 3/6/2008 Quảng Nam Kinh
27 7A4 NGUYỄN THANH NGỌC TRUE 26/05/2008 TP HCM Kinh
28 7A4 NGUYỄN PHƯƠNG NHI TRUE 14/11/2008 TP HCM Kinh
29 7A4 NGUYỄN VÕ MINH PHÁT 9/10/2008 TP HCM Kinh
30 7A4 TRẦN NGUYỄN PHÁT TÀI 14/06/2008 TP HCM Kinh
31 7A4 NGUYỄN THÀNH TÀI 26/10/2008 TP HCM Kinh
32 7A4 NGUYỄN HOÀNG THANH 22/01/2008 TP HCM Kinh
33 7A4 NGUYỄN THỊ THANH THẢO TRUE 12/8/2008 TP HCM Kinh
34 7A4 ĐẶNG LÊ HOÀI THƯƠNG TRUE 17/07/2008 TP HCM Kinh
35 7A4 NGUYỄN THỊ ĐỨC THÙY TRUE 13/12/2008 TP HCM Kinh
36 7A4 TRẦN NGỌC GIÁNG TIÊN TRUE 29/12/2008 Thái Bình Kinh
37 7A4 NGÔ THÙY TRANG TRUE 30/07/2008 TP HCM Kinh
38 7A4 NGUYỄN THÙY TRANG TRUE 11/11/2008 TP HCM Kinh
39 7A4 TRẦN MINH TRUNG 9/1/2008 TP HCM Kinh
40 7A4 ĐỖ ANH TUẤN TRUE 25/10/2008 Đắk Nông Kinh
41 7A4 TRẦN DZOÃN LÊ VI TRUE 27/10/2008 TP HCM Kinh

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 8A4
Năm học 2021 - 2022

SĐT: 0917464402
GVCN: Đặng Thị Cúc



STT Lớp cũ Họ Tên Nữ Năm sinh Nơi sinh Dân Tộc
1 7A1 NGUYỄN THÁI AN 6/1/2008 TP.HCM Kinh
2 7A5 TRẦN VÕ KIM CHÂU TRUE 1/1/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
3 7A5 LÊ MINH ĐẠI 26/09/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
4 7A4 ĐẶNG NGUYỄN MINH DANH 23/05/2008 TP HCM Kinh
5 7A5 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG 16/11/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
6 7A5 LÂM QUANG DŨNG 1/5/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
7 7A5 NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG TRUE 29/10/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
8 7A5 HUỲNH HUY HOÀNG 6/12/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
9 7A5 HỨA GIA HƯNG 1/4/2008 Quảng Nam Kinh

10 7A1 ĐẶNG GIA HUY 18/08/2008 TP.HCM Kinh
11 7A5 NGUYỄN THỤY TƯỜNG KHANH TRUE 29/02/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
12 7A5 NGUYỄN VÕ TRÚC LINH TRUE 1/1/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
13 7A4 TRẦN DANH LỢI 26/11/2007 TP HCM Kinh
14 7A5 NGUYỄN BÙI MINH LONG 4/8/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
15 7A2 NGUYỄN HÀ TRÀ MI TRUE 15/05/2008 Nam Định Kinh
16 7A5 NGUYỄN NHẬT MINH 25/05/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
17 7A5 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN TRUE 11/12/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
18 7A5 PHẠM THỊ THANH NGÂN TRUE 9/7/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
19 7A5 TRƯƠNG ĐỖ TRỌNG NGHĨA 18/04/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
20 7A5 HÀ THỊ KIM NGỌC TRUE 8/9/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
21 7A4 HOÀNG LÊ HỒNG NGỌC TRUE 11/11/2008 TP HCM Kinh
22 7A5 TRẦN HẠNH NGUYÊN TRUE 22/05/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
23 7A5 TRẦN NGUYỄN YẾN NHI TRUE 17/12/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
24 7A5 LÊ KIỀU OANH TRUE 6/5/2008 Quảng Nam Kinh
25 7A5 NGÔ TUẤN PHÁT 22/10/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
26 7A5 NGUYỄN ĐỨC PHONG 22/04/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
27 7A5 DƯƠNG THÀNH PHÚ 25/10/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
28 7A5 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 9/4/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
29 7A5 NGUYỄN QUỐC QUI 12/5/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
30 7A5 NGUYỄN CHÍ TÂM 25/11/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
31 7A5 NGUYỄN LÊ ANH THƯ TRUE 6/10/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
32 7A7 NGUYỄN THỊ ANH THƯ TRUE 13/12/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
33 7A5 NGUYỄN MINH TRÍ 3/10/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
34 7A5 HUỲNH THỊ THANH TRÚC TRUE 28/10/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
35 7A5 NGUYỄN MẠNH TRƯỜNG 16/03/2005 TP Hồ Chí Minh Kinh
36 7A5 NGUYỄN PHÚC VINH 28/02/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
37 7A5 LÊ VÕ THANH VY TRUE 30/06/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 8A5
Năm học 2021 - 2022

SĐT: 0355784678
GVCN: Nguuyễn Thị Thịnh 



STT Lớp cũ Họ Tên Nữ Năm sinh Nơi sinh Dân Tộc
1 7A6 VY NGUYỄN THANH AN TRUE 27/02/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Thái
2 7A6 VƯƠNG HOÀNG ÂN 27/02/2008 TpHCM Kinh
3 7A6 PHAN NGUYỄN LINH ĐAN TRUE 21/01/2008 Nghệ An Kinh
4 7A6 PHAN THÀNH ĐẠT 25/06/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
5 7A6 LÊ ANH ĐỨC 12/3/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
6 7A6 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ TRUE 17/08/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
7 7A6 NGUYỄN MAI HƯNG 28/09/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
8 7A6 TRẦN NHỊ  TUYẾT HƯƠNG TRUE 26/08/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
9 7A3 Trương Nhật Huy TRUE 31/12/2008 Hậu Giang Kinh

10 7A6 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 25/10/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
11 7A6 NGUYỄN TRUNG KIÊN 13/11/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
12 7A6 NGÔ DIỆU LINH TRUE 20/04/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
13 7A6 NGÔ THÀNH NAM 17/05/2008 Hậu Giang Kinh
14 7A1 VÕ HUỲNH KIM NGÂN TRUE 2/7/2008 TP.HCM Kinh
15 7A6 PHẠM THỊ NGỌC NGHI TRUE 2/10/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
16 7A6 NGUYỄN PHẠM BẢO NGỌC TRUE 25/07/2008 TP. HCM Kinh
17 7A6 TRƯƠNG HUỲNH BẢO NGỌC TRUE 18/02/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
18 7A7 NGUYỄN HỒ TRỌNG NHÂN 18/03/2008 Tiền Giang Kinh
19 7A6 LÊ PHẠM THÀNH NHÂN TRUE 10/8/2008 TP HCM Kinh
20 7A6 TRẦN NGỌC YẾN NHI TRUE 9/11/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
21 7A6 NGÔ QUỲNH NHƯ TRUE 25/02/2008 Tây Ninh Kinh
22 7A6 TRẦN LÊ HOÀNG PHÚC 21/07/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
23 7A6 TRẦN MINH QUANG 10/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
24 7A6 PHAN THANH QUẢNG 28/01/2008 Quãng Ngãi Kinh
25 7A6 NGUYỄN THÀNH TÀI 10/1/2008 Tp.HCM Kinh
26 7A6 TRỊNH VINH TÂM 5/4/2008 Thanh Hóa Kinh
27 7A6 HUỲNH NHẬT TÂN 17/07/2008 Tp.HCM Kinh
28 7A6 TRẦN THỊ DIỆU THẢO TRUE 24/05/2008 Tp.HCM Kinh
29 7A6 LÊ HOÀNG THIỆN 18/11/2008 Tp.HCM Kinh
30 7A6 PHAN THỊ KIM THƠ TRUE 17/07/2008 Tp.HCM Kinh
31 7A6 NGUYỄN BÙI MINH THƯ TRUE 19/10/2008 Tp.HCM Kinh
32 7A6 NGUYỄN THỦY TIÊN TRUE 2/11/2008 Thừa Thiên Huế Kinh
33 7A6 TRẦN NGỌC THỦY TIÊN TRUE 22/06/2008 Tp.HCM Kinh
34 7A6 TÀU THỊ CẨM TÚ TRUE 2/4/2008 Tp.HCM Kinh
35 7A6 CAO VĨNH TƯỜNG 4/6/2008 Bình Dương Kinh
36 7A6 NGUYỄN HUỲNH NGỌC TUYỀN TRUE 24/04/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
37 7A6 VI ĐA VÍT 6/3/2008 Dak lak Kinh
38 7A6 ĐẶNG THÚY VY TRUE 6/10/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
39 7A6 PHAN THỊ THÚY VY TRUE 19/11/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 8A6
Năm học 2021 - 2022

SĐT: 0987097466
GVCN: Nguyễn Hoàng Tân



STT Lớp cũ Họ Tên Nữ Năm sinh Nơi sinh Dân Tộc
1 7A7 NGUYỄN HÀ CHI TRUE 27/07/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
2 7A7 NGUYỄN HOÀNG ĐẠT 2/10/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
3 7A7 VŨ THỊ THUỲ DUNG TRUE 12/6/2008 Hải Dương Kinh
4 7A5 HÀ QUANG DŨNG 22/09/2006 Hồ Chí Minh Kinh
5 7A7 NGUYỄN GIA HÂN TRUE 7/5/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
6 7A7 BÙI NGÔ MỸ HẠNH TRUE 19/02/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
7 7A7 CAO VỸ HÀO 13/11/2007 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
8 7A7 PHẠM NGUYỄN MINH HIỀN TRUE 23/04/2008 Bình Dương Kinh
9 7A2 VÕ MINH HUY 16/10/2008 TP.HCM Kinh

10 7A7 TRỊNH VŨ GIA KHÁNH TRUE 2/9/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
11 7A7 NGUYỄN HOÀNG MINH KHÔI 30/10/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
12 7A7 LA KHÁNH LOAN TRUE 6/8/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
13 7A6 TRẦN HỮU LỘC 4/4/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
14 7A7 NGUYỄN THỊ CẨM LY TRUE 26/03/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
15 7A7 NGUYỄN HỮU NGHĨA 2/7/2007 TPHCM Kinh
16 7A7 NGUYỄN HOÀNG BẢO NGỌC TRUE 24/09/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
17 7A5 NGUYỄN THỊ MỸ NGỌC TRUE 17/06/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
18 7A6 VÕ THỊ THẢO NGUYÊN TRUE 18/08/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
19 7A7 VÕ LÊ XUÂN NHI TRUE 30/08/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
20 7A7 NGUYỄN NGỌC HUỲNH NHƯ TRUE 27/05/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
21 7A7 NGÔ NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG TRUE 27/10/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
22 7A7 LÊ MINH QUÂN 3/8/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
23 7A3 TRẦN NGỌC NHƯ QUỲNH TRUE 16/10/2008 Thành Phố Hồ Chí Minh Kinh
24 7A7 NGUYỄN TẤN SANG 7/4/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
25 7A5 NGUYỄN XUÂN THẢO TRUE 14/01/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
26 7A7 NGUYỄN NGỌC THANH THÚY TRUE 25/01/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
27 7A7 NGUYỄN THANH THÚY TRUE 19/08/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
28 7A7 CHÂU VĂN TOÀN 24/11/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
29 7A7 ĐẶNG THANH TRÀ TRUE 4/9/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
30 7A7 CAO THANH TRÚC TRUE 8/6/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
31 7A7 LÊ HOÀNG ANH TÚ 1/8/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
32 7A7 PHAN CẨM TÚ TRUE 12/1/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
33 7A7 NGUYỄN CAO ÁNH TUYẾT TRUE 26/12/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
34 7A7 VÕ THỊ THANH VÂN TRUE 6/4/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
35 7A7 NGUYỄN CÔNG VÕ 18/05/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
36 7A7 HỨA MAI PHƯƠNG VY TRUE 17/01/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
37 7A7 NGUYỄN KHÁNH VY TRUE 19/02/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Kinh
38 7A7 NGUYỄN TƯỜNG YẾN VY TRUE 8/5/2008 Đồng Tháp Kinh
39 7A7 PHẠM THỊ HỒNG YẾN TRUE 11/1/2008 Thái Bình Kinh
40 7A7 TRẦN THỊ HẢI YẾN TRUE 21/03/2008 Bình Dương Kinh

DANH SÁCH HỌC SINH  LỚP 8A7
Năm học 2021 - 2022

SĐT: 0394152016
GVCN: Bùi Thị Mỹ Linh



STT Lớp Họ Tên Nữ Năm Sinh Nơi Sinh Dân Tộc
1 7A1 NGUYỄN THIÊN SANG 22/11/2008 TP.HCM Kinh
2 7A1 VÕ NGỌC MINH THƯ TRUE 9/11/2008 TP.HCM Kinh
3 7A1 NGUYỄN  PHƯƠNG TOÀN 31/01/2008 TP.HCM Kinh
4 7A3 PHAN NGUYỄN HÒANG PHÚC 25/12/2008 TP HCM Kinh
5 7A3 LÝ ĐẶNG QUỲNH TRÂM TRUE 12/11/2008 Gia Định Kinh
6 7A4 NGUYỄN THANH TÙNG 30/01/2008 TP HCM Kinh
7 7A5 NGUYỄN VĂN TÀI ĐỨC 25/02/2008 Tp Hồ Chí Minh Kinh
8 7A5 PHẠM NGUYỄN MINH HUY 29/03/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
9 7A5 NGUYỄN THỊ KIM THANH TRUE 3/8/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh

10 7A7 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐƯƠNG 25/08/2008 TP Hồ Chí Minh Kinh
11 7A7 LÊ XUÂN BẢO QUỐC 5/2/2008 Thanh Hóa Kinh

Danh Sách Thi Lại
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